
SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm 

TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

1. Ngành Kinh tế chính trị (Chuyên ngành: Kinh tế chính trị)

1 Nguyễn Bích Ngọc 08/12/1965 Hà Nội Nữ
611/ĐHKT/ QĐ-SĐH ngày 

03/07/2007
3.04 A QM 011898

843 - 

2011/KT

2 Hà Thị Cẩm Vân 26/12/1985 Vĩnh Phúc Nữ
800/ĐHKT/ QĐ-SĐH ngày 

20/08/2007
3.31 A QM 011899

844 - 

2011/KT

2. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh)

1 Nguyễn Văn Dư 14/09/1979 Hà Nội Nam 1799/SĐH ngày 07/11/2006 6.23 7.0 QM 011890
845 - 

2011/KT

2 Nguyễn Việt Hà 23/10/1983 Hà Nội Nam
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH ngày 

05/11/2007
2.33 A QM 011891

846 - 

2011/KT

3 Phạm Thị Hồng Hạnh 08/02/1983 Hà Nội Nữ 260/SĐH ngày 04/11/2005 7.44 9.0 QM 011892
847 - 

2011/KT

4 Vũ Ngọc Hòa 19/09/1975 Hải Phòng Nam 143/SĐH ngày 06/07/2005 6.01 8.0 QM 011893
848 - 

2011/KT

5 Bùi Thế Hùng 12/08/1975 Bắc Giang Nam 143/SĐH ngày 06/07/2005 6.50 8.5 QM 011894
849 - 

2011/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Căn cứ theo Quyết định số 924 /QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN)
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6 Phạm Hồng Nhung 26/10/1982 Hà Nội Nữ
611/ĐHKT/QĐ-SĐH ngày 

03/07/2007
2.71 A QM 011895

850 - 

2011/KT

7 Nguyễn Thị Hồng Tân 01/05/1977 Hà Nam Nữ
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH ngày 

05/11/2007
2.27 A QM 011896

851 - 

2011/KT

8 Ngô Thị Tân Thành 18/07/1982 Hòa Bình Nữ
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH ngày 

05/11/2007
2.60 A QM 011897

852 - 

2011/KT
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3. Ngành Kinh tế đối ngoại (Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế)

1 Trần Quốc Phong 09/04/1980 Phú Thọ Nam 1799/SĐH ngày 07/11/2006 6.39 8.2 QM 011889
853 - 

2011/KT

Danh sách này gồm 11 học viên, trong đó 02 học viên ngành Kinh tế chính trị, 08 học viên ngành Quản trị kinh doanh và 01 học viên ngành Kinh tế đối ngoại.

Ghi chú: Các học viên có Quyết định công nhận học viên cao học năm 2005 và 2006 được đào tạo theo niên chế, Kết quả học tập tính theo thang điểm 10.

Trang 3/3


